TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN          BÀI KIỂM TRA LỊCH SỬ 7 

A.Trắc nghiệm.
Ghi lại chữ cái in hoa của các ý trả lời đúng .
Câu 1 .Cuộc khởi nghĩa nào mở đầu cho phong trào nông dân Đàng Ngoài .
A.Lê Duy Mật .                                     C.Nguyễn Hữu Cầu 
B.Nguyễn Dương Hưng .                       D. Nguyễn Danh Phương
Câu 2 .Khởi nghĩa của Chàng Lía đã nêu khẩu hiệu gì ?
A. Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân nghèo.
B. Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo .
C. Xóa bỏ chế độ phong kiến .
D. Thực hiện quyền bình đẳng xã hội .
Câu 3. Căn cứ chính của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn ở đâu ?
A.Thanh Hóa .                      C. Tây Sơn thương đạo và Tây Sơn hạ đạo 
B.Nghệ An                            D. Tam Đảo .
Câu 4.Khởi nghĩa Chàng Lía  nổ ra ở .
A.Đồ Sơn -Hải Phòng .                           C.Thanh Hóa -Nghệ An
B.Chuông Mây -Bình Định .                   D.Tam Đảo -Vĩnh Phúc.
B.Tự luận 
Câu 1 .(2đ) Hãy cho biết trong các thế kỉ XVI -XVIII ở nước ta tồn tại những tôn giáo nào.Trình bày nguồn gốc ra đời, sự phát triển của Đạo Thiên chúa giáo ?
Câu 2 (4đ) Trình bày nét chính diễn biến, ý nghĩa chiến thắng Rạch Gầm -Xoài Mút (1785)?
Câu 3.(2đ) Nêu những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc trong những năm 1771-1789 ? Nhận xét của em về người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ ? 



Đáp án –Biểu điểm .
A.Trắc nghiệm .(2đ)
Câu 1 –B                          Câu 2-B               Câu 3-C              Câu 4-B
B.Tự luận .
Câu 1(2đ)
- Thế kỉ XVI-XVIII, nước ta có những tôn giáo : Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và Thiên chúa giáo (0,5đ) 
- Đạo Thiên chúa phát triển ở châu Âu từ thời cổ trung đại, trung tâm giáo hội La Mã…(0,5đ)
-Từ năm 1533, các giáo sĩ theo thuyền buôn phương Tây đến nước ta truyền bá đạo này…(0,5đ)
-Sang thế kỉ XVII- XVIII, cùng với việc chạy đua tìm nguồn lợi và tài nguyên của thương gia châu Âu, hoạt động của các giáo sĩ truyền đạo ngày càng tăng…Chúa Trịnh và chúa NGuyễn tìm cách ngăn cấm…(0,5đ)
Câu 2.(4đ)
-Nguyễn Ánh cầu cứu vua Xiêm. Giữa năm 1784, quân Xiêm kéo vào Gia Định; 2 vạn quân thủy đổ bộ lên Rạch Giá, 3 vạn quân bộ xuyên qua Chân Lạp tiến vào Cần Thơ .(1đ)
-Tháng 1-1785 ,NGuyễn Huệ được lệnh tiến quân vào Gia Định. Nguyễn Huệ đóng đại bản doanh ở Mĩ Tho, chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến.(1đ)
-Ngày 19-1-1785,Nguyễn Huệ dùng mưu nhử quân địch vào trận địa mai phục ,quân Xiêm bị đánh tan tác hoặc bị đốt cháy. Binh lính Xiêm bị tiêu diêth gần hết. Nguyễn Ánh thoát chết, sang Xiêm lưu vong…(1đ)
-Trận Rạch Gầm -Xoài Mút là một trong những trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta, đập tan âm mưu xâm lược của phong kiến Xiêm .(1đ)
Câu3(2đ)
-Trong 17 năm liên tục chiến đấu, phong trào Tây Sơn đã lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia ...(0,5đ)
- Đồng thời phong trào Tây Sơn đánh tan các cuộc xâm lược của Xiêm Thanh, bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc.. .(0,5đ)
- HS tự đánh giá nhận xét ( 1đ)
Tiến hành cuộc chiến tranh thần tốc, tiên đoán mùng 7 Tết khao quân… 
